	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

Số: 429 /HD-CĐXD
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020


HƯỚNG DẪN
Khen thưởng chuyên đề "Văn hoá, Thể thao"

Căn cứ Hướng dẫn số 10/HD-TLĐ ngày 14/9/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về khen thưởng các chuyên đề của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn);
Căn cứ Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-CĐXD ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ CĐXDVN.
CĐXDVN hướng dẫn khen thưởng chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT KHEN THƯỞNG
1. Cờ thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao”: 
- Công đoàn cơ sở; 
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao”:
- Công đoàn cơ sở; 
- Cá nhân.

II. TIÊU CHUẨN 

1. Cờ thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của Tổng Liên đoàn 

- Là công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Văn hoá, Thể thao” của ngành Xây dựng hoặc có thành tích xuất sắc tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt giải nhất cấp tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ương.

- Có số điểm đạt từ 96 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

2. Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của Tổng Liên đoàn
2.1. Đối với tập thể
- Là công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Văn hóa, Thể thao” của ngành Xây dựng.
- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng).

- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen toàn diện hoặc Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN;
- Có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho công đoàn cơ sở.

2.2. Đối với cá nhân 
- Là cá nhân thuộc công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu nhất trong số các cá nhân có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Văn hóa, Thể thao” của ngành Xây dựng.
- Hai năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ (tính cả năm đề nghị khen thưởng); hoặc hai năm liên tục đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc đối với các đơn vị chuyên môn không xét các danh hiệu thi đua năm. 

- Có 01 sáng kiến về chuyên đề “Văn hóa, thể thao” được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở.
- Năm trước liền kề thời điểm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen toàn diện hoặc Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN. 

3. Cờ thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN

Là Công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Văn hoá, Thể thao” hoặc có thành tích xuất sắc khi tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao do đơn vị cấp trên tổ chức.

4. Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN
4.1. Đối với tập thể
Là Công đoàn cơ sở có thành tích tiêu biểu nhất trong số các Công đoàn cơ sở có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Văn hóa, Thể thao” của ngành Xây dựng hoặc có thành tích xuất sắc trong việc triển khai, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên, CNVCLĐ.

4.2. Đối với cá nhân
Đạt danh hiệu Đoàn viên Công đoàn xuất sắc; có thành tích thực hiện tốt phong trào thi đua “Văn hoá, Thể thao” hoặc có nhiều đóng góp trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của công đoàn cơ sở hoặc công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
III. SỐ LƯỢNG
1. Cấp Tổng Liên đoàn: Mỗi năm xét khen thưởng tối đa 01 Cờ thi đua và 04 Bằng khen cho tập thể và cá nhân.
2. Cấp CĐXDVN: Mỗi năm xét khen thưởng tối đa 02 Cờ thi đua; số lượng tập thể được tặng bằng khen không quá 1% tổng số công đoàn cơ sở thuộc CĐXDVN; số lượng cá nhân được tặng bằng khen không quá 0,05% tổng số đoàn viên công đoàn thuộc CĐXDVN.

IV. HỒ SƠ, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng 

1.1. Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn

1.1.1. Tờ trình của công đoàn trực thuộc CĐXDVN kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
1.1.2. Biên bản họp và kết quả xét khen thưởng của ban thường vụ/ ban chấp hành công đoàn trực thuộc CĐXDVN;
1.1.3. Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị tặng Cờ thi đua chuyên đề của Tổng Liên đoàn có xác nhận của các cấp trình khen thưởng. 

1.1.4. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao”.
1.2. Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen chuyên đề của Tổng Liên đoàn

1.2.1. Tờ trình của công đoàn trực thuộc CĐXDVN kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
1.2.2. Biên bản họp và kết quả xét khen thưởng  của ban thường vụ/ ban chấp hành công đoàn trực thuộc CĐXDVN;

1.2.3. Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng Bằng khen;

1.2.4. Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” (đối với tập thể). Quyết định công nhận sáng kiến (đối với cá nhân)
1.3. Hồ sơ đề nghị tặng Cờ thi đua, Bằng khen chuyên đề của CĐXDVN

1.3.1. Tờ trình của công đoàn trực thuộc CĐXDVN kèm theo danh sách đề nghị khen thưởng chuyên đề;
1.3.2. Biên bản họp và kết quả xét khen thưởng của ban thường vụ/ ban chấp hành công đoàn trực thuộc CĐXDVN;

1.3.3. Báo cáo thành tích hoặc tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị tặng Cờ, Bằng khen chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” của CĐXDVN.
1.4. Lưu ý: Hồ sơ đề nghị khen thưởng gửi về CĐXDVN, đồng thời gửi danh sách và tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân vào địa chỉ email: bantuyengiaocdxdvn@gmail.com  

2. Các mẫu kèm theo: 
(1) Đăng ký thi đua; (2) Tờ trình khen thưởng; (3) Danh sách đề nghị khen thưởng; (4) Trích biên bản họp xét khen thưởng ; (5) Tóm tắt thành tích; (6) Báo cáo thành tích tập thể; (7) Báo cáo thành tích cá nhân; 
(8) Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho CĐCS trong doanh nghiệp; (9) Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho CĐCS thuộc cơ quan, đơn vị; (10) Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Văn hoá, Thể thao” dành cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
3. Thời hạn trình hồ sơ khen thưởng chuyên đề “Văn hóa, Thể thao”
- Trước ngày 31 tháng 01 của năm kế tiếp năm xét khen thưởng.

- Khen thưởng năm học: trước ngày 15 tháng 9 hằng năm.

4. Đăng ký thi đua, nguyên tắc khen thưởng, cấp chi thưởng và mức tiền thưởng
Thực hiện theo Quy chế khen thưởng hiện hành của CĐXDVN.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Hướng dẫn số 453/HD-CĐXD ngày 09/9/2019 về khen thưởng chuyên đề “Văn hoá, Thể thao”. 
- Các công đoàn trực thuộc khi triển khai Hướng dẫn có thể cụ thể hóa các nội dung trong bản chấm điểm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị. 
- Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về CĐXDVN để tổng hợp trình Ban Thường vụ CĐXDVN xem xét giải quyết./.
	Nơi nhận:

- Các công đoàn trực thuộc CĐXDVN;

- Lãnh đạo CĐXDVN;

- Các ban, Văn phòng CĐXDVN;

- Ban Biên tập Website;

- Lưu: VT, TG.
	TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Hải


	MẪU SỐ 1


	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN THƯỞNG

Số:...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày ... tháng ... năm ...


ĐĂNG KÝ THI ĐUA 

CHUYÊN ĐỀ ... NĂM (NĂM HỌC)…….

Kính gửi: 

· Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam

· Ban ......

Căn cứ thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua chuyên đề ........................... năm 20…

Căn cứ chương trình công tác của Công đoàn …..năm 20… .. ,

Ban Thường vụ Công đoàn … đăng ký thi đua năm 20… cụ thể như sau: 

Đăng ký tặng Cờ thi đua chuyên đề cho các tập thể gồm:

1…………... . 

2 ……………. 

Trên đây là đăng ký thi đua của .........................

Kính đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam quan tâm để đơn vị thực hiện tốt chỉ tiêu đăng ký thi đua trên. 

Trân trọng.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- L​ưu: ...
	TM. BAN TH​ƯỜNG VỤ/ BAN CHẤP HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)



	MẪU SỐ 2


	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN THƯỞNG

Số:...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày ... tháng ... năm ...


TỜ TRÌNH

V/v khen thưởng chuyên đề ……… năm /(năm học) ….

Kính gửi: Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Căn cứ Quy chế khen thưởng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-CĐXD ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam; Hướng dẫn số….. /HD-CĐXD ngày…/…/2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về khen thưởng chuyên đề ....... 

Ban Thường vụ Công đoàn……… đã đánh giá thành tích xuất sắc đạt được trong hoạt động Công đoàn và thực hiện các phong trào thi đua của đơn vị năm…. và nhất trí đề nghị Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân như sau: 

1. Tặng Cờ thi đua chuyên đề ..... của  TLĐ cho…..tập thể.

2. Tặng Bằng khen chuyên đề ..... của TLĐ cho …tập thể, ... cá nhân.

3. Tặng Cờ thi đua chuyên đề ..... của  CĐXDVN cho…..tập thể.

4. Tặng Bằng khen chuyên đề ..... của CĐXDVN cho …tập thể, ... cá nhân.

(Có danh sách đính kèm)

Ban Thường vụ Công đoàn .... đảm bảo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng là đúng thực tế. 

Kính trình Ban Thường vụ CĐXDVN xem xét quyết định. 

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm: 

- Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng.

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân. ( Đã có xác nhận của các cấp trình khen thưởng vào báo cáo thành tích đề nghị tặng Cờ TLĐ chuyên đề).

- Tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân.

- Trích biên bản họp xét khen thưởng.

- Văn bản công nhận sáng kiến đối với cá nhân đề nghị BK TLĐ chuyên đề.

- Bảng chấm điểm thi đua chuyên đề của ... tập thể.

- Danh sách và Quyết định công nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

- Đăng ký thi đua chuyên đề ... năm tiếp theo.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- L​ưu: ...
	TM. BAN TH​ƯỜNG VỤ/ BAN CHẤP HÀNH

 (Ký tên, đóng dấu)


	MẪU SỐ 3


Các công đoàn trực thuộc CĐXDVN lập danh sách đề nghị khen thưởng theo dạng bảng tổng hợp như ví dụ dưới đây và gửi email về CĐXDVN theo địa chỉ: bantuyengiaocdxdvn@gmail.com
DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ ....

 NĂM .....  

 (Kèm theo Tờ trình số…..…../…… ngày .....tháng.....năm......

của Ban Thường vụ/Ban Chấp hành Công đoàn ......)

	Mức đề nghị
	Tập thể/ Cá nhân
	Đối tượng nhận khen thưởng
	Tên đơn vị cấp trên (Tập thể)/ 

Chức vụ, nơi công tác (Cá nhân)

	Cờ TLĐ chuyên đề ...
	TT
	Công đoàn cơ sở Công ty ..
	Công đoàn Tổng công ty ...

	BK TLĐ chuyên đề ...
	TT
	Công đoàn cơ sở Công ty ..
	Công đoàn Tổng công ty ...

	BK TLĐ chuyên đề ...
	CN
	Trần Thị X
	Đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty ..

	Cờ CĐXDVN chuyên đề ...
	TT
	Công đoàn cơ sở Công ty ..
	Công đoàn Tổng công ty ...

	BK CĐXDVN chuyên đề ...
	TT
	Công đoàn cơ sở Công ty ..
	Công đoàn Tổng công ty ...

	BK CĐXDVN chuyên đề ...
	CN
	Nguyễn Văn Y
	Đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty ..


Lưu ý: 

- Tập thể: Ghi rõ tên đơn vị theo con dấu.

- Cá nhân: Ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác đầy đủ, không viết tắt 

(ghi một chức vụ của công đoàn và chức vụ chuyên môn cao nhất nếu có)
TM. BAN TH​ƯỜNG VỤ/ BAN CHẤP HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)
	MẪU SỐ 4


	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN THƯỞNG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





TRÍCH BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

Hôm nay, ngày...... tháng....... năm 20...... Hội đồng Thi đua, khen thưởng.......  họp bình xét các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đề nghị Công đoàn Xây dựng Việt Nam xét khen thưởng Cờ thi đua, Bằng khen chuyên đề ……. năm......
Thời gian: ...... giờ.....phút ngày......tháng.......năm 20....

Địa điểm: .........................................................................

Chủ trì cuộc họp: Đ/c............., Chủ tịch Hội đồng 

Thư ký cuộc họp: Đ/c ....., chức vụ............ Thư ký Hội đồng.

Tham dự cuộc họp có..... thành viên trong Hội đồng.

Sau khi nghe Thường trực Hội đồng báo cáo tóm tắt thành tích của từng tập thể, cá nhân, Hội đồng đã thống nhất đề nghị Công đoàn Xây dựng Việt Nam xem xét khen thưởng chuyên đề ……………. cho các tập thể, cá nhân như sau:

1. Tặng Cờ thi đua chuyên đề ..... của  TLĐ cho…..tập thể.

2. Tặng Bằng khen chuyên đề ..... của TLĐ cho …tập thể, ... cá nhân.

3. Tặng Cờ thi đua chuyên đề ..... của  CĐXDVN cho…..tập thể.

4. Tặng Bằng khen chuyên đề ..... của CĐXDVN cho …tập thể, ... cá nhân. 

(Có danh sách kèm theo)
Biên bản này được 100% thành viên dự họp thông qua. 

Cuộc họp kết thúc lúc ... cùng ngày.

	THƯ KÝ HỘI ĐỒNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(Ký tên, đóng dấu)


	MẪU SỐ 5


TÓM TẮT THÀNH TÍCH CỦA TẬP THỂ, CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG CHUYÊN ĐỀ .... NĂM ...

(Kèm theo Tờ trình số…... ngày .....tháng.....năm...... của..................)

	Mức đề nghị
	Tập thể/ Cá nhân
	Đối tượng nhận khen thưởng
	Tên đơn vị cấp trên (Tập thể)/ 

Chức vụ, nơi công tác (Cá nhân)
	Tóm tắt thành tích

Ghi những thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua chuyên đề ....; ghi rõ danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đạt được của 03 năm trước liền kề

	Cờ TLĐ chuyên đề ...
	TT
	Công đoàn cơ sở Công ty ..
	Công đoàn Tổng công ty ...
	VD: Tổ chức... Duy trì hoạt động ...Tham gia ... Đạt giải ... 

BK CĐXDVN năm ...

Chấm điểm thi đua chuyên đề ... : 96 điểm

	BK TLĐ chuyên đề ...
	TT
	Công đoàn cơ sở Công ty ..
	Công đoàn Tổng công ty ...
	VD: Tổ chức... Duy trì hoạt động ...Tham gia ... Đạt giải ... 

BK CĐXDVN năm ...
Chấm điểm thi đua chuyên đề ... : 90 điểm

	BK TLĐ chuyên đề ...
	CN
	Trần Thị X
	Đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty ..
	VD: Tổ chức... Duy trì hoạt động ...Tham gia ... Đạt giải ... 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 năm 20.., 20..
Đoàn viên công đoàn xuất sắc năm 20.., 20..
Sáng kiến: .....

BK CĐXDVN năm ...

	Cờ CĐXDVN chuyên đề ...
	TT
	Công đoàn cơ sở Công ty ..
	Công đoàn Tổng công ty ...
	VD: Tổ chức... Duy trì hoạt động ...Tham gia ... Đạt giải ... 

	BK CĐXDVN chuyên đề ...
	TT
	Công đoàn cơ sở Công ty ..
	Công đoàn Tổng công ty ...
	VD: Tổ chức... Duy trì hoạt động ...Tham gia ... Đạt giải ... 

	BK CĐXDVN chuyên đề ...
	CN
	Nguyễn Văn Y
	Đoàn viên công đoàn cơ sở Công ty ..
	VD: Tổ chức... Duy trì hoạt động ...Tham gia ... Đạt giải ... 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2 năm 20.., 20..


(Bảng biểu như danh sách, thêm cột tóm tắt thành tích)
TM. BAN THƯỜNG VỤ/BAN CHẤP HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)
	MẪU SỐ 6


	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN THƯỞNG

Số:...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày ... tháng ... năm ...


BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ
ĐỀ NGHỊ TẶNG CỜ THI ĐUA (BẰNG KHEN)

CHUYÊN ĐỀ.... ……
I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
1. Đặc điểm, tình hình:
2. Chức năng, nhiệm vụ: 
3. Cơ cấu tổ chức:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Báo cáo thành tích triển khai, thực hiện phong trào thi đua chuyên đề……

2. Những biện pháp thực hiện hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề……….
3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
4. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận:

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC
      (Nêu thành tích 03 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen thưởng)

1. Danh hiệu thi đua
	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2. Hình thức khen thưởng
	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH
KHEN THƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


	MẪU SỐ 7


	CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

TÊN ĐƠN VỊ TRÌNH KHEN THƯỞNG

Số:...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........, ngày ... tháng ... năm ...


BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CHUYÊN ĐỀ…………..

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): ...................................

- Sinh ngày, tháng, năm: .......................................................................................

- Quê quán:.................................... - Trú quán: .....................................................

- Đơn vị công tác: ...................................................................................................
- Nghề nghiệp: ........................................................................................................

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ........................................................................

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
2. Thành tích đạt được của cá nhân trong thực hiện phong trào thi đua chuyên đề 

3. Nêu một số đề tài (sáng kiến): nội dung đề tài; mô tả bản chất đề tài, sáng kiến (trước khi chưa có sáng kiến? sau khi sáng kiến được áp dụng? hiệu quả thu được khi áp dụng, được cấp nào công nhận) (có văn bản công nhận sáng kiến kèm theo).

4. Thành tích đạt được của tập thể nơi cá nhân công tác (nếu cá nhân đề nghị khen thưởng là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị)

III. CÁC DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC (Nêu thành tích 03 năm liên tục trước thời điểm đề nghị khen thưởng) 

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận  danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 

	 
	 
	 


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 
cơ quan ban hành quyết định

	 
	 
	 

	
	
	

	XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu)
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH
(Ký tên,đóng đấu)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)

	MẪU SỐ 8


BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CHUYÊN ĐỀ “VĂN HOÁ, THỂ THAO”

(Dành cho Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp)

	TT
	NỘI DUNG
	Điểm tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm do Công đoàn cấp trên trực tiếp chấm

	1
	Nội dung 1: Đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần đối với người lao động
	18
	
	

	a.
	Đảm bảo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định và tăng thu nhập cho người lao động, phù hợp với sự phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
	9
	
	

	b.
	Xây dựng tác phong làm việc công nghiệp, ý thức kỷ luật, lao động có kỹ thuật, năng suất, chất lượng, hiệu quả; có tinh thần đoàn kết, hợp tác tương trợ lẫn nhau, tạo sự đồng thuận vì mục tiêu xây dựng và phát triển doanh nghiệp.
	9
	
	

	2
	Nội dung 2: Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa
	47
	
	

	a.
	Thực hiện nếp sống văn minh trong giao tiếp, ứng xử, trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các sinh hoạt xã hội khác.
	9
	
	

	b.
	Khuôn viên doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp, không gây ô nhiễm môi trường
	9
	
	

	c.
	Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; không để xảy ra cháy, nổ, mất trật tự an toàn xã hội.
	9
	
	

	d.
	Không có người vi phạm pháp luật; không có người mắc tệ nạn xã hội, không sử dụng, tàng trữ, truyền bá sản phẩm văn hóa phẩm độc hại; không vi phạm khuyết điểm từ hình thức cảnh cáo trở lên.
	10
	
	

	e.
	Tạo điều kiện cho CNVCLĐ về: nơi làm việc, chỗ ở, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, tham gia các sinh hoạt đoàn thể, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí.
	10
	
	

	3
	Nội dung 3: Tổ chức thực hiện phong trào
	35
	
	

	a.
	Tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ - Thể dục, thể thao tại cơ sở, đặc biệt phổ biến các bài hát viết về công nhân, công đoàn, các hình thức thể dục nâng cao sức khỏe hàng ngày phù hợp với CNVCLĐ.
	9
	
	

	b.
	Tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do cấp trên tổ chức; tích cực tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do cấp trên tổ chức.
	9
	
	

	c.
	Xây dựng hoặc sử dụng hiệu quả các thiết chế phục vụ văn nghệ, thể thao hiện có của đơn vị mình.
	9
	
	

	d.
	Đạt thành tích cao trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao do cấp trên tổ chức như: Huy chương vàng, Huy chương bạc, Giải nhất, nhì, được ghi nhận bằng Cờ, Bằng khen, Giấy chứng nhận.
	8
	
	

	
	Tổng cộng:
	100
	
	


	

XÁC NHẬN CỦA

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

(Ký tên, đóng dấu)


	TM. BAN CHẤP HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)




	MẪU SỐ 9


BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CHUYÊN ĐỀ “VĂN HOÁ, THỂ THAO”

  (Dành cho Công đoàn cơ sở thuộc cơ quan, đơn vị)

	TT
	NỘI DUNG
	Điểm
tối đa
	Điểm tự chấm
	Điểm do Công đoàn cấp trên trực tiếp chấm

	1
	Nội dung 1: Thực hiện dân chủ, kỷ cương pháp luật
	20
	
	

	a.
	Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nội bộ đoàn kết, không có khiếu kiện trái pháp luật; Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy định của địa phương nơi làm việc
	10
	
	

	b.
	Gương mẫu chấp hành mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không có người vi phạm pháp luật bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không có cán bộ, công chức có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên (đối với cán bộ công chức) và từ khiển trách trở lên (đối với người lao động)
	10
	
	

	2
	Nội dung 2: Đời sống văn hoá lành mạnh, phong phú
	35
	
	

	a.
	Thực hiện tốt các quy định về nếp sống, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội và các hình thức sinh hoạt xã hội khác; thực hiện giao tiếp văn minh, ứng xử văn hoá, tận tuỵ phục vụ nhân dân
	10
	
	

	b.
	Công sở xanh, sạch, đẹp, an toàn; giữ gìn vệ sinh môi trường; không để xảy ra cháy nổ, thất thoát tài sản công và gây mất trật tự, an toàn xã hội
	8
	
	

	c.
	Không thực hiện các hành vi mê tín dị đoan; không có người mắc tệ nạn xã hội; không có người sử dụng, lưu hành các sản phẩm văn hoá độc hại
	8
	
	

	d.
	Quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, vi tính, kỹ năng sống, tác phong lao động công nghiệp… 
	9
	
	

	3
	Nội dung 3: Tổ chức thực hiện phong trào 
	45
	
	

	b.
	Thường xuyên, định kỳ chăm lo tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao quần chúng cho CNVCLĐ. 
	15
	
	

	c.
	Tích cực hưởng ứng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức 
	10
	
	

	d.
	Đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá, thu hút và đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị
	10
	
	

	e.
	Đạt thành tích cao trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như: Huy chương vàng, bạc, Giải nhất, nhì, được ghi nhận bằng Cờ, Bằng khen, Giấy chứng nhận.
	10
	
	

	
	Tổng cộng:
	100
	
	


	XÁC NHẬN CỦA

CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP

(Ký tên, đóng dấu)


	TM. BAN CHẤP HÀNH

(Ký tên, đóng dấu)




	MẪU SỐ 10


BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA KHEN THƯỞNG
CHUYÊN ĐỀ “VĂN HOÁ, THỂ THAO”

(Dành cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở)
	TT
	NỘI DUNG
	Điểm

tối

đa
	Điểm

tự chấm
	Điểm do CĐXDVN chấm

	1
	Nội dung 1: Đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần đối với người lao động
	20
	
	

	a.
	Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước định hướng đời sống văn hóa tinh thần của công nhân lao động theo hướng tích cực, hiệu quả.
	10
	
	

	b.
	Có từ 90% trở lên số Công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, và chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo việc làm thường xuyên, thu nhập ổn định cho người lao động và giành thời gian, kinh phí cho các hoạt động văn hóa, thể thao.
	5
	
	

	c.
	Có từ 90% trở lên số Công đoàn cơ sở, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức chấp hành tốt về thời gian, tính kỷ luật trong lao động, học tập, công tác.
	5
	
	

	2.
	Nội dung 2: Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa
	30
	
	

	a.
	Chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa có hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; không để xảy ra cháy, nổ, mất trật tự tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thực hiện nếp sống văn minh.
	10
	
	

	b.
	Có từ 90% trở lên số Công đoàn cơ sở có khuôn viên công sở, doanh trại, doanh nghiệp sạch, đẹp giao tiếp văn hóa. Không có người vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội.
	10
	
	

	d.
	Có từ 90% trở lên số Công đoàn cơ sở quan tâm tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động về nhà ở, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có thời gian tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao.
	10
	
	

	3.
	Nội dung 3: Tổ chức thực hiện phong trào 
	50
	
	

	a.
	Có từ 90% trở lên số Công đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động 
	20
	
	

	b.
	Có từ 90% trở lên số Công đoàn cơ sở thường xuyên tham gia hưởng ứng các phong trào Văn hóa, thể thao, tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức 
	10
	
	

	c.
	Có từ 70% trở lên số Công đoàn cơ sở có đầu tư xây dựng hoặc sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hoá, thu hút và đáp ứng nhu cầu của cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
	10
	
	

	e.
	Có các Công đoàn cơ sở đạt thành tích cao: Huân chương, Huy chương Vàng, Bạc; Giải toàn đoàn Nhất, Nhì, Ba trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động.
	10
	
	

	
	Tổng cộng:
	100
	
	


	XÁC NHẬN CỦA

CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Ký tên, đóng dấu)




1
PAGE  
4

